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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tác phẩm, thể loại và tiến trình văn học 

Mã học phần:  71APLI40323 Số tín chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71APLI40323_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

PI 2.1: Phân tích, lý 

giải các vấn đề về 

tác phẩm, thể loại và 

trào lưu văn học dựa 

trên kiến thức 

chuyên ngành và 

liên ngành. 

Tự luận 90% 1, 2,3 9/10 PI2.1 

CLO3 

PI 6.2: Phối hợp 

hiệu quả kỹ năng tư 

duy hình tượng, tư 

duy logic và hệ 

thống, tư duy phân 

tích, tư duy phản 

biện, tư duy sáng 

tạo vào giảng dạy, 

nghiên cứu và hoạt 

động sáng tạo văn 

học nghệ thuật. 

Tự luận 10% 2 1/10  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: (3.0 điểm) 

Tính chất, chức năng của cốt truyện và cấu trúc của cốt truyện truyền thống? Phân tích kết 

cấu cốt truyện trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. 

Câu hỏi 2: (4.0 điểm) 

Khái niệm tiểu thuyết và truyện ngắn. Hai loại tác phẩm tự sự này khác nhau ở những điểm 

nào? 

Câu hỏi 3 (3.0 điểm ) 

  Trình bày những hiểu biết của anh /chị về phong cách nhà văn và lấy ví dụ minh họa. 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

Nội dung a. Hai tính chất cơ bản của cốt truyện (mỗi tính 

chất 0,5 điểm) 

1.0  

Nội dung b. Bốn chức năng của cốt truyện (mỗi chức năng 

0,25 điểm) 

1.0  

Nội dung c - Phân tích kết cấu cốt truyện trong Truyện 

Kiều của Nguyễn Du (Bao gồm 5 thành phần: 

Trình bày - Thắt nút - Phát triển - Cao trào - Mở 

nút). (0,5 điểm). 

- Chỉ ra sự khác biệt giữa kết cấu cốt truyện 

trong Truyện Kiều của Nguyễn Du so với các 

truyện Nôm cùng thời (phần Phát triển gồm 

nhiều truyện trong truyện diễn tả kiếp đoạn 

trường của Thúy Kiều và Kết thúc dang dở 

không hoàn toàn có hậu) (0,5 điểm). 

        1.0  

Câu 2  4.0  

Nội dung a. Khái niệm Tiểu thuyết và Truyện ngắn (mỗi 

khái niệm 0,5 điểm) 

1.0  

Nội dung b. Nêu sự khác biệt giữa hai loại tác phẩm tự sự 

này: 

 - Khác biệt về dung lượng tác phẩm (Quy mô 

về không gian,thời gian của bức tranh xã hội 

được phản ánh và số trang) (1,0 điểm). 

 - Khác biệt về cốt truyện và kết cấu (1,0 điểm). 

 - Khác biệt về số lượng nhân vật và nghệ thuật 

miêu tả tính cách nhân vật (1.0 điểm). 

         3.0  

Câu 3  3.0  

Nội dung a 

 
 

 

Là những điểm độc đáo, vẻ riêng xuất hiện 

thường xuyên nhưng phải bền vững, nhất quán 

trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác, đem lại tiếng 

nói mới mẻ cho văn học (cho ví dụ). 

0,75 
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Nội dung b 

 

 

 

Nội dung c 

Độc đáo một cách đa dạng, bền vững nhưng 

luôn phải đổi mới và phải có phẩm chất thẩm 

mỹ, đem lại cho người đọc sự hưởng thụ mỹ 

cảm dồi dào. Phong cách phải mang dấu ấn dân 

tộc và thời đại (cho ví dụ). 

Những yếu tố biểu hiện của phong cách nhà văn:  

- Biểu hiện ở việc chọn đề tài, lý giải chủ đề và 

cảm hứng chủ đạo. (0,5 điểm). 

- Biểu hiện ở việc sử dụng thể loại, xây dựng 

hình tượng nhân vật. (0,5 điểm). 

- Biểu hiện ở việc sử dụng ngôn ngữ và  giọng 

điệu. (0,5 điểm)   

0,75 

 

 

 

1,50 

 TỔNG CỘNG 10.0 điểm                                             

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                   

                     TS. Hồ Quốc Hùng                                  TS. Nguyễn Hoài Thanh 


